
 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ DÂN HÒA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:           /TB-UBND 
 

Dân Hòa, ngày     tháng 4 năm 2026 

THÔNG BÁO 

Về việc cung cấp công khai thông tin cơ sở sản xuất, kinh doanh,  

vùng sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, các sản phẩm OCOP  

trên địa bàn xã Dân Hòa 

 

Thực hiện Kế hoạch 336/KH-UBND ngày 12/12/2025 của UBND thành 

phố Hà Nội về khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành 

phố Hà Nội; Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 26/12/2025 của UBND xã Dân 

Hòa; Văn bản số 1207/SNNMT-VPĐPNTM ngày 29/01/2026 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường Hà Nội về việc thông báo sản phẩm OCOP hết hạn chứng 

nhận theo quy định, UBND xã tổng hợp và thông báo công khai danh sách các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh, các vùng sản xuất được cấp mã số đảm bảo an toàn 

thực phẩm, các sản phẩm OCOP trên địa bàn xã như sau: 

1. Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đã được 

cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

(Chi tiết tại phụ lục 1) 

2. Danh sách các tổ chức, cá nhân đã được cơ quan có thẩm quyền cấp mã 

số vùng trồng, chứng nhận VietGap, Hữu cơ trên địa bàn xã Dân Hòa. 

(Chi tiết tại phụ lục 2) 

3. Danh sách các sản phẩm OCOP đã được đánh giá, xếp hạng và còn hiệu 

lực trên địa bàn xã Dân Hòa  

(Chi tiết tại phụ lục 3) 

 UBND xã Dân Hòa giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã đăng tải trên 

trang thông tin điện tử của xã, tuyên truyền, thông tin tới các cơ quan, doanh 

nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh biết, phối hợp kết nối theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội; (để b/c) 

- Lãnh đạo UBND xã; (để b/c) 

- Phòng Kinh tế xã; 

- Phòng Văn hóa - xã hội xã;            

- Trung tâm VH, TT và thể thao;  (để công khai) 

- Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; 

- Lưu: VT, KT (Hiền, 02 bản). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Duy Hùng 



 
 

 

Phụ lục số 1 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG SẢN, THỰC PHẨM  

ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-UBND ngày      /4/2026 của UBND xã Dân Hòa) 
 

TT Tên cơ sở Họ và tên Địa chỉ Ngành nghề 

Ngày cấp giấy  

chứng nhận đủ  

điều kiện 

ATTP 

Ngày hết 

hạn 

1 
Công ty Cổ phần thực 

phẩm Phúc Mơ 
Lê Văn Bình 

Số 3, Thôn Mạch Kỳ, xã Dân 

Hòa 

Chế biến sản phẩm từ thịt gia 

súc, thịt gia cầm, thủy sản (xúc 

xích, chả, cá viên, dồi sụn) 

27/8/2025 27/8/2028 

2 HTX Hoàng Long 
Nguyễn Trọng 

Long 
Thôn Tri Lễ, xã Dân Hòa 

Giết mổ và sơ chế thịt lợn tươi; 

Chế biến các sản phẩm từ thịt 

lợn bao gồm: Giò, chả, xúc xích 

và nem chua. 

11/12/2024 11/12/2027 

3 
Hộ kinh doanh Đức 

Tín 
Nguyễn Đức Toàn Thôn Tri Lễ, xã Dân Hòa 

Chế biến giò, chả, nem chua và 

bánh trưng 
09/8/2024 09/8/2027 

4 
Giò chả Vạn Xuân Tân 

Ước 
Phan Văn Khiêm Thôn Tri Lễ, xã Dân Hòa 

SXKD sản phẩm Giò, chả, xúc 

xích, viên mọc, nem các loại 
10/3/2023 10/3/2026 

5 Cơ sở Bảo Ngọc Lê Đức Triệu 
Thôn Hoàng Trung, Xã Dân 

Hòa 
SXKD sản phẩm Trứng muối 13/6/2023 13/6/2026 

6 Đỗ Thị Lý Đỗ Thị Lý 
Thôn Hoàng Trung, Xã Dân 

Hòa 

Chế biến, kinh doanh Giò, chả, 

ruốc 
9/8/2023 09/8/2026 

7 Nguyễn Thị Tâm Nguyễn Thị Tâm 
Thôn Hoàng Trung, Xã Dân 

Hòa 

SX, KD Giò, chả, nem chua,  

xúc xích 
11/8/2023 11/8/2026 



 

 

TT Tên cơ sở Họ và tên Địa chỉ Ngành nghề 

Ngày cấp giấy  

chứng nhận đủ  

điều kiện 

ATTP 

Ngày hết 

hạn 

8 Đỗ Thị Tâm Đỗ Thị Tâm 
Thôn Hoàng Trung, Xã Dân 

Hòa 

SX, KD Giò, chả, nem chua,  

xúc xích 
11/8/2023 11/8/2026 

9 Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Thị Hoa Thôn Mạch Kỳ, Xã Dân Hòa 
Chế biến ruốc, kinh doanh  

thịt Gia súc 
14/9/2023 14/9/2026 

10 Nguyễn Duy Nghị Nguyễn Duy Nghị Thôn Mạch Kỳ, Xã Dân Hòa 
SX, KD Giò, chả, nem,  

xúc xích 
13/11/2023 13/11/2026 

11 Đỗ Minh Ánh Đỗ Minh Ánh 
Thôn Hoàng Trung, Xã Dân 

Hòa 
SX, KD Giò, chả, xúc xích 24/11/2023 24/11/2026 

12 
Hộ kinh doanh Cường 

Foods 
Nguyễn Sỹ Cường Thôn Quế Sơn, Xã Dân Hòa 

SX, KD Giò, chả,  

nem chua, xúc xích 
21/5/2024 21/5/2027 

13 Nguyễn Thị Liên Nguyễn Thị Liên 
Thôn Hoàng Trung, Xã Dân 

Hòa 
SX, KD Giò, chả 5/6/2024 5/6/2027 

14 Nguyễn Vũ Hà Nguyễn Vũ Hà Thôn Phúc Thụy, xã Dân Hòa SX, KD Giò, chả 11/7/2024 11/7/2027 

15 Nguyễn Quốc Toản 
Nguyễn Quốc 

Toản 

Thôn Hoàng Trung, Xã Dân 

Hòa 
SX, KD giò, chả 18/7/2024 18/7/2027 

16 Đỗ Văn Hoạch Đỗ Văn Hoạch 
Thôn Hoàng Trung, Xã Dân 

Hòa 
SX, KD giò, chả 19/7/2024 19/7/2027 

17 Đỗ Văn Huy Đỗ Văn Huy 
Thôn Hoàng Trung, Xã Dân 

Hòa 
SX Giò, chả 8/8/2024 8/8/2027 

18 Nguyễn Hữu Đạt Nguyễn Hữu Đạt 
Xóm 3, thôn Tri Lễ, xã Dân 

Hòa 
SX, KD Giò, chả 1/10/2024 1/10/2027 

19 Nghiêm Hải Minh Nghiêm Hải Minh Thôn Tri Lễ, xã Dân Hòa SXKD giò, chả, nem chua 31/10/2024 31/10/2027 



 

 

TT Tên cơ sở Họ và tên Địa chỉ Ngành nghề 

Ngày cấp giấy  

chứng nhận đủ  

điều kiện 

ATTP 

Ngày hết 

hạn 

20 
Cơ sở sản xuất giò chả 

Năm Ngà 
Đào Thị Ngà Thôn Ước Lễ, Xã Dân Hòa Chế biến Giò, chả 23/12/2024 23/12/2027 

21 
Hộ Kinh doanh - Tân 

Loan 
Nguyễn Hữu Tân Số 4, Thôn Tri Lễ, xã Dân Hòa Giò, chả, xúc xích, nem các loại 10/01/2025 10/01/2028 

22 Nguyễn Thị Nhất Nguyễn Thị Nhất 
Xóm Tiếu, Thôn Hoàng Trung, 

xã Dân Hòa 
Chế biến giò, chả 01/10/2025 01/10/2028 

23 Đỗ Lương Bằng Đỗ Lương Bằng 
Thôn Hoàng Trung, Xã Dân 

Hòa 

Chế biến giò, chả, sơ chế thịt 

gia cầm 
14/10/2025 14/10/2028 

24 Đỗ Văn Khang Đỗ Văn Khang 
Xóm Tiếu, Thôn Hoàng Trung, 

xã Dân Hòa 
Chế biến giò, chả, dăm bông 09/12/2025 09/12/2028 

25 
Hộ kinh doanh Pháp 

Hường 
Nguyễn Văn Pháp 

Đội 3, Thôn Từ Châu, xã Dân 

Hòa 
SXKD giò, chả, mọc viên 29/12/2025 29/12/2028 

26 

Hộ kinh doanh  - 

Nguyễn Văn Trường 

1972 

Nguyễn Văn 

Trường 

Số 237,  xóm Bạch, Thôn 

Hoàng Trung, xã Dân Hòa 
SXKD giò, chả, dăm bông 30/12/2025 30/12/2028 

27 
Hộ kinh doanh - 

Nguyễn Trọng Công 

Nguyễn Trọng 

Công 

Số 23, Xóm 6, Thôn Tri Lễ 2, 

xã Dân Hòa 
SXKD giò chả 11/02/2026 11/02/2029 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục số 2 

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÃ ĐƯỢC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP MÃ SỐ VÙNG TRỒNG,  

CHỨNG NHẬN VIETGAP, HỮU CƠ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ DÂN HOÀ 

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-UBND ngày      /4/2026 của UBND xã Dân Hòa) 

 

STT 
Tên vùng sản 

xuất/cơ sở sx 
Địa điểm (thôn/xứ đồng) 

Diện tích 

(ha) 

Loại cây 

trồng/vật 

nuôi 

Hình thức SX 

(VietGAP/ATTP) 
Đơn vị quản lý 

Ghi 

chú 

1 HTXNN Cao Dương 
Thôn Áng Phao, Thị 

Nguyên 
30 Lúa Chuyển đổi hữu cơ 

HTXNN Cao 

Dương  

2 HTXNN Liên Châu 
Khu Trừ Mới, Thôn Châu 

Mai 
10 Lúa Chuyển đổi hữu cơ 

HTXNN Liên 

Châu  

3 
HTXNN Hồng 

Dương 

Xứ đồng Đường Khoái, 

Thôn Tảo Dương 
10 Lúa Chuyển đổi hữu cơ 

HTXNN Hồng 

Dương  

4 HTXNN Tân Ước 
Xứ đồng Sẻo, Thôn Phúc 

Thuỵ 
10 Lúa Chuyển đổi hữu cơ 

HTXNN Tân 

Ước  

5 HTXNN Dân Hoà Thôn Vũ Lăng 50 Lúa VietGAP 
HTXNN Dân 

Hoà  

6 HTX Hoàng Long Thôn Tri Lễ 

Diện tích 5 

ha; quy mô 

4000 con 

(400 nái, 

3.600 thịt) 

Chuỗi 

liên kết 

A-Z 

- Chăn nuôi theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015; 

Chăn nuôi theo tiêu 

chuẩn Vietgap, An toàn 

dịch bệnh; Hệ thống 

chuồng kín, hệ thống 

máng ăn tự động 

- Giết mổ, sơ chế, chế 

biến HACCP 

HTX Hoàng 

Long  



 

 

STT 
Tên vùng sản 

xuất/cơ sở sx 
Địa điểm (thôn/xứ đồng) 

Diện tích 

(ha) 

Loại cây 

trồng/vật 

nuôi 

Hình thức SX 

(VietGAP/ATTP) 
Đơn vị quản lý 

Ghi 

chú 

7 Nguyễn Hữu Giang Thôn Ngô Đồng 15.000 con 

Gà đẻ 

thương 

phẩm 

VietGAP 
Nguyễn Hữu 

Giang  

8 Nguyễn Văn Thứ Thôn Ngô Đồng 15.000 con 

Gà đẻ 

thương 

phẩm 

VietGAP 
Nguyễn Văn 

Thứ  

9 Đào Bá Diện Thôn Châu Mai 26.000 con 

Gà đẻ 

thương 

phẩm 

VietGAP Đào Bá Diện 
 

10 Đào Quang Sang Thôn Châu Mai 15.000 con 

Gà đẻ 

thương 

phẩm 

VietGAP 
Đào Quang 

Sang  

11 Nguyễn Ngọc Tú Thôn Châu Mai 8.000 con 

Gà đẻ 

thương 

phẩm 

VietGAP 
Nguyễn Ngọc 

Tú  

12 Quách Thiện Hải Thôn Châu Mai 4.000 con 
Vịt đẻ 

trứng 
VietGAP 

Quách Thiện 

Hải  

13 

Công Ty TNHH 

thương mại dịch vụ 

và chăn nuôi Hiển 

Trang 

Thôn Châu Mai 20.000 con 

Gà đẻ 

thương 

phẩm 

VietGAP 

Công Ty TNHH 

thương mại dịch 

vụ và chăn nuôi 

Hiển Trang 

 

14 Nguyễn Văn Hưởng Thôn Châu Mai 1,5 ha NTTS VietGAP 
Nguyễn Văn 

Hưởng  

15 Nguyễn Văn Huynh Thôn Châu Mai 2 ha NTTS VietGAP 
Nguyễn Văn 

Huynh  

 

 



 

 

Phụ lục số 3  

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM OCOP ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG  

VÀ ĐANG CÒN HIỆU LỰC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ DÂN HÒA 

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-UBND ngày      /4/2026 của UBND xã Dân Hòa) 

 

STT 
Tên sản 

phẩm 

Nhóm 

sản 

phẩm 

Tên chủ 

thể 
Địa chỉ 

Họ tên 

người đại 

diện pháp 

luật 

Giới 

tính 

(1. 

Nam, 

2. Nữ) 

Số điện 

thoại 

Dân 

tộc 

Đánh giá lần 1 Đánh giá lần 2   

Hạng 

sao 

Thời gian công 

nhận 

(ngày/tháng/năm) 

Hạng 

sao 

Thời gian công 

nhận 

(ngày/tháng/năm) 

Ngày hết 

hạn 

  
Tổng: 13 

sản phẩm 
                        

1 Giò lụa 

Thực 

phẩm 

chế biến 

Hộ kinh 

doanh 

Đức Tín     

Thôn 

Tri Lễ - 

xã Dân 

Hòa  

Nguyễn 

Đức Toàn 
Nam 0386.341.964 Kinh 

4 sao  

560/QĐ-UBND 

ngày 27/01/2021 

4 sao  

574/QĐ-UBND 

ngày 25/01/2025 
25/01/2028 

2 Giò bò 4 sao  4 sao  

3 Giò tai 4 sao  4 sao  

4 Chả mỡ 4 sao  4 sao  

5 Chả quế 4 sao  4 sao  

6 Nem chua 4 sao  4 sao  

7 
Bánh chưng 

Tân Ước 
4 sao  

6464/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2025 
4 sao    26/12/2028 

8 

Giò gà ác 

H'mông 

Đông trùng 

hạ thảo  

    4 sao  574/QĐ-UBND 

ngày 25/01/2025 
25/01/2028 

9 Chả trâu      4 sao  

10 Giò lụa 
TP chế 

biến 

Hộ kinh 

doanh 

Nguyễn 

Hữu Đạt 

xã Tân 

Ước - 

huyện 

Thanh 

Oai 

Nguyễn 

Hữu Đạt 
Nam 906.231.138 Kinh 3 sao 

Số 1441/QĐ-

UBND ngày 

28/4/2022 

3 sao 

Số 8266/QĐ-

UBND, ngày 

03/12/2024 của 

UBND huyện  

3/12/2027 



 

 

11 Chả quế 3 sao 3 sao 

12 Giò Bò     3 sao 

Số 8266/QĐ-

UBND, ngày 

03/12/2024 của 

UBND huyện  

3/12/2027 

13 Trứng Vịt 
TP tươi 

sống 

Hộ kinh 

doanh 

Đào Bá 

Hiển 

Xã Liên 

Châu, 

huyện 

Thanh 

Oai 

Đào Bá 

Hiển 
Nam 0915.446.846 Kinh 3 sao 

9315/QĐ-UBND 

ngày 29/9/2023 

của UBND huyện 

    29/9/2026 
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